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	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên


A. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSNN - VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Việc phân bổ vốn tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương
II. DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020, VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2017-2020.

1. VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: Tổng kế hoạch vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo là 10.586.635 triệu đồng; phân bổ chi tiết 90% kế hoạch vốn là  9.527.972 triệu đồng, trong đó: Vốn trong nước 8.478.420 triệu đồng, Vốn nước ngoài 1.049.552 triệu đồng. Cụ thể các nguồn vốn như sau: 

1.1 Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: Tổng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 là 3.569 tỷ 492 triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và Nguồn thu sử dụng đất là 3.459.692 triệu đồng, 

- Nguồn thu Xổ số kiến thiết là 109 tỷ 800 triệu đồng. 
1.2 Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu: Giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên, dự kiến phân bổ chi tiết 90% vốn là 1.562.849 triệu đồng.

 Bố trí vốn hoàn ứng cho 02 dự án: 110.685 triệu đồng (Đường Quảng Lâm - Na Cô Sa 105.766 triệu đồng; Kè bảo vệ bờ suối khu vực Mốc 14 - Biên giới Việt trung - bản Tả Long San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé 4.919 triệu đồng). Số vốn còn lại (sau khi đã trừ ứng các dự án thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh) là 1.452.164 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho các chương trình: (1) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng (2) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương; (3)  Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững; (4) Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (5) Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; (6) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu (7) Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương (8) Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa; (9) Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch; (10) Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm
1.3 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Giai đoạn 2016-2020, chương trình được phân bổ tổng số vốn dự kiến là 2.349.779 triệu đồng, trong đó Chương trình MTQG Nông thôn mới là 936.000 triệu đồng; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 1.413.779 triệu đồng. Cụ thể như sau:
a) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng số vốn dự kiến phân bổ giai đoạn 2016-2020 là 936.000 triệu đồng; trong đó bố trí 62,571 tỷ đồng cho các dự án giáo dục để thanh toán nợ đọng XDCB; số vốn còn lại 873,429 tỷ đồng bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố.
b) Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: Giai đoạn 2016-2020, chương trình được phân bổ tổng số vốn dự kiến là 1.413.779 triệu đồng, đã bố trí 108.715 triệu đồng; số vốn còn lại 1.305.064 triệu đồng phân bổ cho 3 chương trình, cụ thể như sau:
(1) Chương trình 30a/CP bổ là 638.006 triệu đồng; (2) Quyết định 293/TTg là 125.454 triệu đồng (3) Chương trình 135 là 1.603 triệu đồng 

1.4 Kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho người công công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg: Dự kiến phân bổ 90% kế hoạch vốn là 36.900 triệu đồng; Đây là Chương trình mới, tỉnh Điện Biên sẽ phân bổ chi tiết sau khi có hướng dẫn, tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn giai đoạn 2016-2020;

1.5 Kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2016-2020: được thông báo là 1.049.552 triệu đồng; trong đó kế hoạch 2016 là 214.000 triệu đồng, bố trí cho các Chương trình Nông nghiệp, nông thôn là 70.050 triệu đồng; Chương trình đô thị là 138.000 triệu đồng, Chương trình giao thông là 5.950 triệu đồng; giai đoạn 2017-2020 là 835.552 triệu đồng. 

1.6 Về bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản

- Về bố trí hoàn ứng: Tổng số vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia là 3.912.628 triệu đồng (Chương trình mục tiêu là 1.562.849 triệu đồng, Chương trình MTQG là 2.349.779 triệu đồng); trong đó, bố trí 100% các khoản thu hồi ứng trước là 313.395 triệu đồng;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: Bố trí vốn hoàn ứng từ 2009 là 108.715 triệu đồng (Chương trình 30a là 100 tỷ đồng; Chương trình 293 là 8,715 tỷ đồng)
+ Chương trình mục tiêu: Bố trí hoàn ứng tổng số vốn là 204.680 triệu đồng (02 dự án: Đường Quản lâm - Na Cô Sa: 105,766 tỷ đồng; Kè bảo vệ bờ suối khu vực Mốc 14 - Biên giới Việt trung - bản Tả Long San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé: 4,919 tỷ đồng); Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương: 73,995 tỷ đồng; Chương trình theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg: 20 tỷ đồng;

- Về Thanh toán nợ đọng XDCB: Tổng số vốn phải bố trí thanh toán nợ đọng XDCB trong trung hạn là 215.427 triệu đồng; đã bố trí toàn bộ để thanh toán nợ đọng XDCB, trong đó nguồn vốn NSTW bố trí 165.518 triệu đồng; vốn NSĐP bố trí 49.909 triệu đồng; 

Như vậy, tỉnh Điện Biên đã bố trí 100% kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 để thu hồi các khoản ứng trước và thanh toán nợ đọng XDCB theo quy định;

2. Kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020

Tổng mức vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 được thông báo là 1.066 tỷ đồng; Dự kiến phân bổ 90% kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 là 959,4 tỷ đồng; Dự phòng 10% theo quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 11/11/2016 là 106,6 tỷ đồng; cụ thể như sau:

(1) Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La: Tổng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 được thông báo là 150 tỷ đồng; Dự kiến phân bổ 90% vốn là 135 tỷ đồng; dự phòng 10% là 15 tỷ đồng; 
(2) Ngành giao thông: Tổng số vốn được giao là 690 tỷ đồng; dự kiến phân bổ 90% kế hoạch vốn trong giai đoạn 2017-2020 là 621 tỷ đồng; dự phòng 10% là 69 tỷ đồng. 

(3) Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học

Tổng số vốn giai đoạn 2017-2020 dự kiến phân bổ là 226.000 triệu đồng, để dự phòng 10% bằng 22.600 triệu đồng; tổng vốn phân bổ là 203.400 triệu đồng (bằng 90% tổng vốn TPCP được thông báo) ưu tiên đầu tư xây dựng 439 phòng học (gồm, 143 phòng mầm non và 305 phòng tiểu học) tại các xã 135 trên địa bàn 8 huyện hiện chưa có trong danh mục đầu tư trường, lớp học bằng các nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. 

2. Những khó khăn, vướng mắc
- Nguồn vốn trung ương bố trí rất hạn chế, khó thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và dự kiến kế hoạch năm 2017; 
- Với số vốn bị cắt giảm, một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu đã được phê duyệt chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 nhưng không đủ vốn để bố trí; trong đó: Có 04 Chương trình không đủ vốn để bố trí (Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng; Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo); Số vốn còn thiếu cần tiếp tục bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 835,8 tỷ đồng vốn NSTW; 

- Danh mục các dự án giãn tiến độ và thời gian thực hiện do không cân đối đủ vốn theo tiến độ được duyệt: Có 10 Chương trình mục tiêu, bao gồm 20 dự án giãn tiến độ thực hiện, với tổng số vốn NSTW là 1.659,8 tỷ đồng; đa số các dự án này đã được thỏa thuận nguồn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

I. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương;

II. DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW, VỐN TPCP NĂM 2017

Tổng số kế hoạch vốn năm 2017 dự kiến phân bổ là 1.687.888 triệu đồng; trong đó, Vốn cân đối ngân sách địa phương là 538.437 triệu đồng, vốn NSTW là 949.451 triệu đồng; Vốn TPCP năm 2017 là 200.000 triệu đồng;   

1. Dự kiến danh mục và phương án phân bổ đầu tư vốn NSNN cho từng dự án


1.1 Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng số vốn ngân sách địa phương là: 538.437 triệu đồng, trong đó: Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP là 488.430 triệu  đồng, nguồn thu từ sử dụng đất là 10.975 triệu đồng, nguồn xổ số kiến thiết dự kiến 17.000 triệu đồng. Dự kiến phân bổ: 


a) Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP và nguồn thu từ sử dụng đất: 521.437 tỷ đồng, trong đó:

b) Vốn xổ số kiến thiết: 17.000 triệu đồng.

1.2 Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu:

Dự kiến kế hoạch 2017 phân bổ tổng số vốn 246.290 triệu đồng; trong đó Vốn NSTW là 246.290 triệu đồng; bố trí thanh toán nợ đọng XDCB là 108 tỷ 576 triệu đồng cho các chương trình:
1) Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Dự kiến Kế hoạch vốn năm 2017 với tổng số vốn là 71.342 triệu đồng, 
2) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương: Dự kiến kế hoạch vốn 2017 là 33.939 triệu đồng. 
3) Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững: Kế hoạch vốn năm 2016 là 25 tỷ đồng, chưa giải ngân; theo Nghị quyết 60 dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn, không bố trí vốn năm 2017; 

4) Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Dự kiến kế hoạch 2017 là 14.459 triệu đồng; 

5) Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: Dự kiến kế hoạch 2017 là 24 tỷ đồng;

6) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: Dự kiến kế hoạch 2017 là 20.000 triệu đồng;

7) Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa: Dự kiến kế hoạch vốn 2017 là 55 tỷ đồng, 

8) Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: Dự kiến kế hoạch 2017 là 37.550 triệu đồng 
1.3 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

(1) Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh bền vững

a) Chương trình 30a/CP: Dự kiến kế hoạch năm 2017 giao 102.148 triệu đồng. 

b) Quyết định 293/TTg: Dự kiến kế hoạch năm 2017 giao 28.429 triệu đồng.

c) Chương trình 135: Dự kiến Kế hoạch 2017 giao 92.815 triệu đồng.

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Dự kiến Kế hoạch 2017 giao 142.000 triệu đồng. 

1.4 Kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2017

(1) Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La: Dự kiến Kế hoạch 2017 phân bổ toàn bộ 135 tỷ đồng cho các dự án tiếp chi, đã hoàn thành.  

(2) Ngành giao thông: Kế hoạch vốn TPCP năm 2017, dự kiến bố trí  01 dự án (Đường Na Sang (km450 QL 12) - TT xã Huổi Mí - Pú Si - Nậm Mức (km450 QL6) - km456 QL6 - TT Tủa Chùa - Huổi Lóng) chuẩn bị đầu tư là 50 tỷ đồng;

(3) Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học: Dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn năm 2017.

2. Rà soát danh mục và dự kiến mức kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2017 bố trí cho từng dự án: Vốn nước ngoài (ODA) năm 2017 là 315.769 triệu đồng, bố trí cụ thể cho các chương trình: Chương trình Nông nghiệp, nông thôn; Chương trình đô thị; Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ; Dự án thu gom và xử lý nước thải; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn.

Trên đây là nội dung Tóm tắt Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh  về phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016–2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2017 tỉnh Điện Biên. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
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